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LỚP: 10A4 MÔN: TIN HỌC HỌC KÌ 1
Số
TT Họ và tên học sinh ĐĐG TX ĐĐG

GK
ĐĐG
CK

TBM
HK Nhận xét HK1

1 Ngô Nữ Thục Anh
2 Nguyễn Thị Kim Anh
3 H' Bê Tha Jiê
4 H' Blen Ông
5 Lê Hàn Châu
6 H-chúc Dak Cat
7 H' Diệp - Kbin
8 H' Diệp K Buôr
9 Lê Võ Ngọc Hân

10 Nguyễn Minh Hiếu
11 Nguyễn Duy Bảo Hoàng
12 Hồ Phát Huy
13 Y Huy - Kbin
14 Nguyễn Trần Gia Hưng
15 Đặng Quang Khải
16 H Lệ Bdăp
17 Thi Sỹ Kỳ Luân
18 Y-luân Hlong
19 H' Luyn Tơr
20 Nguyễn Nhật Minh
21 Nguyễn Lê Hà My
22 Đỗ Trọng Nghĩa
23 H Nhi Ông
24 Uông Nguyễn Bảo Như
25 H Nữ Tơr
26 Phạm Thị Oanh
27 Y Phong Păng Sưr
28 Nguyễn Văn Quyền
29 H Râm Đăk Căt
30 Hà Tấn Tài
31 Y'tấn Triêk
32 H Thâm Long Ding
33 Nguyễn Thị Bảo Thi
34 Pang Ting Thiện Buôn Krông
35 Huỳnh Chí Thuận
36 H-thư Đắk Čắt
37 Nguyễn Hoài Thương
38 Vũ Thị Thủy Tiên
39 H Tuệ Ñơm
40 H Uyên Hlong
41 Phạm Thị Hoàng Uyên
42 Nguyễn Trịnh Phương Vy
43 H' Wel Bdap
44 Trần Thị Lệ Xuân
45 H' Za Út-kuan

Số học sinh đạt HKI
( Số học sinh - tỷ lệ %)

Giỏi: 0 - 0%  | Khá: 0 - 0%  | Trung bình: 0 - 0%

Yếu: 0 - 0%  |  Kém: 0 - 0%



LỚP: 10A5 MÔN: TIN HỌC HỌC KÌ 1
Số
TT Họ và tên học sinh ĐĐG TX ĐĐG

GK
ĐĐG
CK

TBM
HK Nhận xét HK1

1 Nguyễn Hoàng Anh
2 Võ Thị Ngọc Ánh
3 Phan Văn Bảo
4 H-biểu Kmăn
5 H Blem Ông
6 H Diệp Bdap
7 Y - Duy Du
8 H Duyň - Hlong
9 H Hel Bkrông

10 Thái Thị Thu Hiền
11 Nguyễn Đình Hiếu
12 H Huệ Uông
13 Nguyễn Ngọc Huyền
14 Đỗ Nguyễn Mạnh Hùng
15 Cao Thị Quỳnh Hương
16 H' Kăm Kmăn
17 H' Kưng Jiê
18 Y- Lâm Tơr
19 H' Lệ Rơ Yam
20 H Lina Păng Sưr
21 Nguyễn Xuân Mai
22 Bùi Thị Yến Mi
23 H Mưa Ê Ung
24 H' Nganh Jiê
25 Bùi Bảo Ngọc
26 Y Nguyên Phôk
27 Hà Thị Như Nguyệt
28 Nguyễn Đặng Phương Nhi
29 H Như B Krông
30 Đào Thị Thục Oanh
31 H Phố Jiê
32 Mai Trịnh Bảo Quốc
33 H- Sưu Teh
34 Phan Thị Phương Thanh
35 Vũ Thị Thanh
36 Nguyễn Lê Dạ Thảo
37 Bùi Nguyễn Khang Thịnh
38 Y Thoại Kmăn
39 Trần Huyền Thục
40 Đặng Trọng Toàn
41 H- Tuyết Long Dưng
42 Y- Tùng Tơr
43 Phạm Đình Thái Tú
44 Nguyễn Phương Vy

Số học sinh đạt HKI
( Số học sinh - tỷ lệ %)

Giỏi: 0 - 0%  | Khá: 0 - 0%  | Trung bình: 0 - 0%

Yếu: 0 - 0%  |  Kém: 0 - 0%



LỚP: 10A6 MÔN: TIN HỌC HỌC KÌ 1
Số
TT Họ và tên học sinh ĐĐG TX ĐĐG

GK
ĐĐG
CK

TBM
HK Nhận xét HK1

1 Y - Bảo Anh Niê Siêng
2 Đoàn Văn Bình
3 Ma Chí Cường
4 H Duyên Lưk
5 Trần Thị Mỹ Duyên
6 H' Đào Liêng
7 Nguyễn Trung Đạt
8 H Gon Nỡm
9 H Ha My Đŭng

10 Phạm Thị Thu Hà
11 H Hà Anh Byang
12 H Huyên Bdap
13 Lê Thị Thanh Huyền
14 Nguyễn Phi Hùng
15 Y Khang Hlong
16 Chu Thị Vân Kiều
17 Tri Công Anh Kiệt
18 H Kim Uông
19 H Linh Uông
20 H' Luyến - B'krông
21 Nguyễn Thị Mây
22 Lê Thị Trà My
23 H Ngang Buôn
24 Chắng Khánh Ánh Nguyệt
25 Võ Thị Quỳnh Nhi
26 H Ni Du
27 Vũ Duy Phát
28 Lý Ngọc Phú
29 Y-phước-kuan
30 Hoàng Thị Phượng
31 Lê Thị Mỹ Quý
32 Y Sửu Kuan
33 Nguyễn Thanh Tài
34 Phạm Văn Tâm
35 Y Thai Ni Srúk
36 Nguyễn Thu Thủy
37 Trần Anh Thư
38 Y Tiến Ông
39 H Trâm Tơr
40 Tô Thị Trâm
41 H' Trị Liêng
42 Y- Trung Čil
43 H - Urim Kmăn
44 Y- Vế Teh
45 Trần Công Vinh
46 H Yến Lưk

Số học sinh đạt HKI
( Số học sinh - tỷ lệ %)

Giỏi: 0 - 0%  | Khá: 0 - 0%  | Trung bình: 0 - 0%

Yếu: 0 - 0%  |  Kém: 0 - 0%



LỚP: 10A7 MÔN: TIN HỌC HỌC KÌ 1
Số
TT Họ và tên học sinh ĐĐG TX ĐĐG

GK
ĐĐG
CK

TBM
HK Nhận xét HK1

1 Hà Thanh Bình
2 H-bích Ông
3 H Chăm Bdap
4 H' Chi Kmăn
5 Y' Chinh Ôi Đăk
6 H Chu Uông
7 H Duân Sruk
8 Y - Duy - Triêk
9 Y' Đa Ly Jiê

10 Lê Minh Đạt
11 Y- Hạt Hlong
12 Bùi Quốc Hân
13 H Hiơng Long Ding
14 Phạm Thị Thanh Huyền
15 Mã Duy Hưng
16 Hầu Thị Hương
17 Huỳnh Thị Ngọc Khánh
18 H'lưu Đắk Cắt
19 H Mi Canh Triêk
20 Y- Min Du
21 Nguyễn Hải Minh
22 H Mỹ Kanh Liêng
23 H Nga Ông
24 Nguyễn Thúy Nga
25 Nguyễn Thị Yến Nhi
26 H- Nhoa Kmăn
27 H Ñĩ Tơr
28 Nguyễn Tấn Phát
29 Nguyễn Như Phi
30 Bùi Thọ Phong
31 Y Phúc Tĕh
32 Nguyễn Văn Phương
33 H Quỳnh Tơr
34 Y Rôm Triêk
35 H - Sa Ra - Triêk
36 Bùi Hoàng Thanh Tâm
37 Dương Hồng Linh Thảo
38 Y Thiêng Bkrông
39 H- Thoa Ông
40 Trần Anh Thư
41 Nguyễn Thị Trang
42 Nguyễn Lê Bảo Trâm
43 H Trúc Bkrông
44 Nguyễn Trọng Anh Văn
45 Nguyễn Thị Vân

Số học sinh đạt HKI
( Số học sinh - tỷ lệ %)

Giỏi: 0 - 0%  | Khá: 0 - 0%  | Trung bình: 0 - 0%

Yếu: 0 - 0%  |  Kém: 0 - 0%



PHẦN GHI CỦA GIÁO VIÊN


